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006020 hàm phức toán tử 404037 toán kỹ thuật
006062 Hàm phức toán tử 404037 toán kỹ thuật
401015 ñiện tử công suất 1 401001 ñiện tử công suất

401025 kỹ thuật ñiện lạnh
408008 quản lý và sử dụng năng lượng

401024 ñiện tử công suất 2A 409030 ñiện tử công suất và ứng dụng
402027 kỹ thuật số cơ khí 402002 kỹ thuật số K2008
402028 kỹ thuật số 1 402002 kỹ thuật số
402036 Nguyên lý mạch tích hợp 402008 Thiết kế vi mạch số
402039 TN kỹ thuật số 1 - Vi xử lý 402114 TN vi xử lý
402047 dụng cụ linh kiện ñiện tử 402121 dụng cụ bán dẫn
402091 kỹ thuật ñiện tử 402824 kỹ thuật ñiện tử
402110 TN dụng cụ linh kiện ñiện tử 402003 TN dụng cụ bán dẫn
402111 ñiện tử cơ bản 405001 mạch ñiện tử
402112 TN ñiện tử cơ bản 404010 TN mạch ñiện tử
403027 thiết kế HTð 403002 thiết kế ñường dây và trạm biến áp
403078 DAMH Kỹ thuật cao áp 403133 DAMH Kỹ thuật cao áp
403110 bảo vệ rơle và TðH trong HTð 403004 bảo vệ rơle trong HTð
403112 ngắn mạch và ổn ñịnh trong HTð 403116 ổn ñịnh HTð
403113 kỹ thuật cao áp 403003 kỹ thuật cao áp
403114 trạm và nhà máy ñiện 403005 các nguồn NL và NM ñiện
403136 mạch truyền tải và phân phối 403001 giải tích HTð
404007 mạch ñiện 1 (* xem cuối trang) 404034 mạch ñiện 1 CTðT B2
404007 Mạch ñiện 1 404036 Giải tích mạch
404008 mạch ñiện 2A (* xem cuối trang) 404035 mạch ñiện 2A CTðT B2
404008 Mạch ñiện 2 404036 Giải tích mạch
404011 lý thuyết tín hiệu 404001 tín hiệu và hệ thống
404012 trường ñiện từ 404004 trường ñiện từ
404014 ño ñiện 404002 ño ñiện tử
404014 ño ñiện 404025 ño ñiện tử
404016 TN ño ñiện 404026 TN ño ñiện tử
404024 mạch ñiện 2B (* xem cuối trang) 404035 mạch ñiện 2A CTðT B2
404024 mạch ñiện 2B (* xem cuối trang) 404036 giải tích mạch
404025 ño ñiện tử 404002 ño ñiện tử
404057 TN ðo ñiện 400052 TN ðo ñiện tử
404066 Mạch ñiện 2A 404836 Giải tích mạch
405023 mạch ñiện tử 1 405001 mạch ñiện tử
405023 mạch ñiện tử 1 405111 mạch ñiện tử 1 CTðT B2
405024 mạch ñiện tử 2 405004 mạch ñiện tử nâng cao
405028 truyền số liệu 405002 truyền số liệu và mạng
405093 Thí nghiệm viễn thông chọn môn học tự chọn theo hướng viễn thông
405101 mạch ñiện tử 3 405003 mạch ñiện tử thông tin
405105 hệ thống viễn thông 2 405006 mạng viễn thông
405106 thông tin số 405019 nguyên lý thông tin số
406014 TN kỹ thuật ñiện ñại cương 408002 TN biến ñổi năng lượng ñiện cơ
406019 kỹ thuật ñiện ñại cương 408001 biến ñổi năng lượng ñiện cơ

406001 thực tập ñiện 1
406002 thực tập ñiện 2
406001 thực tập ñiện 1
406002 thực tập ñiện 2

406023 TT ñiện tử B 410007 thực tập ñiện tử
406061 TT ñiện tử C 410008 TT ðiện tử 1
406065 TT ñiện tử A1 410008 TT ðiện tử 1
406066 TT ñiện tử A2 410008 TT ðiện tử 1
407009 tin học 2 407020 hệ thống máy tính và NN C

thay bằng 2 môn406023 thực tập ñiện B

chọn 1 trong 2 môn401019 ðiện công nghệ

406022 thực tập ñiện A thay bằng 2 môn
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407010 thực hành tin học 2 407020 hệ thống máy tính và NN C
408019 kỹ thuật ñiện 1 408001 biến ñổi năng lượng ñiện cơ
408020 kỹ thuật ñiện 2 408003 máy ñiện
408020 kỹ thuật ñiện 2 408060 kỹ thuật ñiện 2 CTðT B2
408022 TN kỹ thuật ñiện 1 408002 TN biến ñổi năng lượng ñiện cơ
408024 thiết kế thiết bị ñiện (B2 trước K2010) 408004 năng lượng tái tạo
408024 thiết kế thiết bị ñiện (CQ trước K2008) 408004 năng lượng tái tạo
408024 thiết kế thiết bị ñiện 408004 năng lượng tái tạo
408025 CAD trong kỹ thuật ñiện 409107 SCADA
408046 TN kỹ thuật ñiện 2 408005 TN máy ñiện
408059 kỹ thuật ñiện 406028 kỹ thuật ñiện- ñiện tử

408004 năng lượng tái tạo
408008 quản lý và sử dụng năng lượng

408068 thiết kế thiết bị ñiện 408004 năng lượng tái tạo
409003 TN kỹ thuật ñiều khiển 409038 TN ñiều khiển tự ñộng 2
409028 LT ñiều khiển hiện ñại 409014 LT ñiều khiển nâng cao
409040 LT ñiều khiển tự ñộng 409001 cơ sở tự ñộng
409041 TN ñiều khiển tự ñộng 409002 TN cơ sở tự ñộng
409105 cơ sở ñiều khiển tự ñộng 409001 cơ sở tự ñộng
410001 TT ñiện tử A 410007 thực tập ñiện tử
410003 TT ñiện tử C 410007 thực tập ñiện tử

410008 thực tập ñiện tử 1
410009 thực tập ñiện tử 2

(*) Trường hợp SV nợ 2 môn Mạch ñiện 1 và mạch ñiện 2A hoặc mạch ñiện 1 và mạch ñiện 2 B: ñể ñảm bảo số tín chỉ, sinh viên ñăng ký bổ 
sung môn : Tín hiệu và hệ thống (404001)

408061 CAD trong kỹ thuật ñiện chọn 1 trong 2 môn

410007 thực tập ñiện tử thay bằng 2 môn


